
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM Độc lập � Tự do � Hạnh phúc

Số:            /QĐ-UBND      Quảng Nam, ngày       tháng     năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: thuê hệ thống Server vận hành và 

lưu trữ phần mềm một cửa, dịch vụ công cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; thuê 

đường truyền dịch vụ Mega Wan, Metronet nội tỉnh - Leadseline - hội nghị 

truyền hình; thuê đường truyền phục vụ hội nghị truyền hình khối Đảng; 

đường truyền phục vụ Trung tâm điều hành thông minh Quảng Nam (IOC)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

về quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài 

chính ban Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04;

Căn cứ Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND 

tỉnh ban hành quy định về phân cấp, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh 

về việc quy định một số nội dung thực hiện việc lựa chọn nhà thầu mua sắm tài 

sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên tại các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh 

phê duyệt Đề án �Phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin, xây dựng chính 

quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025�;
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Căn cứ Quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh 

ban hành Đề án thành lập Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh 

Quảng Nam (IOC Quảng Nam);

Căn cứ Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh 

về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà 

nước năm 2021;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 605/BC-STC ngày 

19/3/2021(kèm Tờ trình số 17/TTr-STTTT ngày 02/02/2021 và Công văn số 

201/STTTT-CNTT ngày 10/3/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: thuê hệ thống Server vận 

hành và lưu trữ phần mềm một cửa, dịch vụ công cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; 

thuê đường truyền dịch vụ Mega Wan, Metronet nội tỉnh - Leadseline - hội nghị 

truyền hình; thuê đường truyền phục vụ hội nghị truyền hình khối Đảng; đường 

truyền phục vụ Trung tâm điều hành thông minh Quảng Nam (IOC), như sau:

1. Gói thầu số 01: thuê hệ thống Server vận hành và lưu trữ phần 

mềm một cửa, dịch vụ công cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

(Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm)

a) Giá gói thầu: 1.816.000.000 đồng (Một tỷ, tám trăm mười sáu triệu đồng).

b) Nguồn kinh phí: dự toán chi ngân sách năm 2021 đã giao cho Sở 

Thông tin và Truyền thông.

c) Cơ quan tổ chức lựa chọn nhà thầu: Trung tâm CNTT và Truyền thông 

thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu (theo quy 

định tại điểm c Khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 

26/11/2013).

đ) Thời gian thực hiện lựa chọn nhà thầu: quý II/2021.

e) Hình thức hợp đồng: trọn gói.

g) Thời gian thực hiện hợp đồng: năm 2021.

2. Gói thầu số 02: Thuê đường truyền dịch vụ Mega Wan, Metronet 

nội tỉnh - Leadseline - hội nghị truyền hình; thuê đường truyền phục vụ hội 

nghị truyền hình khối Đảng; đường truyền phục vụ Trung tâm điều hành 

thông minh Quảng Nam � IOC.

(Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm)

a) Giá gói thầu: 2.458.000.000 đồng (Hai tỷ, bốn trăm năm mươi tám 
triệu đồng).
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b) Nguồn kinh phí: dự toán chi ngân sách năm 2021 đã giao cho Sở 

Thông tin và Truyền thông.

c) Cơ quan tổ chức lựa chọn nhà thầu: Trung tâm CNTT và Truyền thông 

thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu (theo quy 

định tại điểm c Khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 

26/11/2013).

đ) Thời gian thực hiện lựa chọn nhà thầu: quý II/2021.

e) Hình thức hợp đồng: trọn gói.

g) Thời gian thực hiện hợp đồng: năm 2021.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Trung tâm Công nghệ Thông tin - Truyền thông chịu trách nhiệm lập 

hồ sơ, trình Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam phê duyệt hồ sơ mời 

thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và thanh quyết toán theo quy định; 

đồng thời, báo cáo kết quả đấu thầu cho Sở Tài chính để tổng hợp, theo dõi.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư 

hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện đấu thầu của Sở Thông tin và 

Truyền thông, Trung tâm CNTT và Truyền thông đảm bảo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, 

Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

tỉnh, Giám đốc Trung tâm CNTT và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và 

Truyền thông và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, NC, KGVX, KTTH.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang 



Phụ lục I
Thuê hệ thống Server vận hành và lưu trữ phần mềm một cửa, dịch vụ công 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2021

của UBND tỉnh Quảng Nam)

STT Đặc tính kỹ thuật ĐVT Số 
lượng

Thời gian 
thuê

(tháng)

Đơn giá 
thuê/ 
tháng

(đồng)

Thành tiền 
(1000 đồng)

I Thuê hệ thống Server vận hành và lưu trữ phần mềm một cửa, 
dịch vụ công cấp tỉnh 884.000

1

Máy chủ ảo dành cho
ứng dụng
Máy chủ ảo trên nền tảng 
điện toán đám mây, bảo 
đảm khả năng sẵn sàng. 
Cấu hình chi tiết:
CPU: 4 core, 16GB RAM 
HDD: 200 GB

Thiết 
bị/tháng 8 12 4.416.667 424.000

2

Máy chủ ảo dành cho Cơ 
sở dữ liệu
Máy chủ ảo trên nền tảng 
điện toán đám mây, bảo 
đảm khả năng sẵn sàng. 
Cấu hình chi tiết:
CPU: 8 core, 2.3 GHz, 32 
GB RAM
HDD: 200 GB

Thiết 
bị/

tháng
2 12 6.541.667 157.000

3

Dung lượng lưu trữ cho 
Database
Sử dụng hệ thống SAN 
High End tốc độ cao 
Dung lượng: 4TB
Thông lượng kết nối: 8GB

Hệ 
thống/

tháng
1 12 7.583.333 91.000

4

Máy chủ ảo phục vụ
Backup
Máy chủ ảo trên nền tảng 
điện toán đám mây, bảo 
đảm khả năng sẵn sàng. 
Cấu hình chi tiết:
CPU: 4 core, 8GB RAM 
HDD: 2000 GB

Thiết 
bị/

tháng
1 12 8.833.333 106.000
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 của UBND tỉnh Quảng Nam)

hình thức tấn công ở lớp 
mạng và lớp giao thức. 
Hỗ trợ chống tấn công 
DDoS, tấn công dò quét 
trên môi trường mạng

tháng

6

Thiết bị ngăn chặn xâm
nhập (IPS)
Bảo vệ ở mức Layer 7 
(lớp ứng dụng), cho phép 
ngăn chặn các hình thức 
tấn công cơ bản ở lớp ứng 
dụng theo các mẫu đã 
được định nghĩa và cập 
nhật sẵn.
Ví dụ: ngăn chặn các hình 
thức tấn công SQL 
Injection, XSS, tấn công 
qua giao thức FTP, HTTP

Hệ 
thống/

tháng 1 12 2.166.667 26.000

7

Hệ thống SAN Switch
- Hỗ trợ kết nối FC 8Gb
- SAN Switch chạy theo 
chế độ dự phòng 1+1 (về 
thiết bị SAN Switch và về 
Port kết nối)

Hệ 
thống/

tháng
02 12 - Hỗ trợ

8

Hệ thống Switch mạng
Core
- Tốc độ Downlink: 10Gb
- Tốc độ Uplink: 10Gb 
Hệ thống Switch mạng 
nội bộ kết nối.
- Tốc độ Downlink: 1 
Gbps
- Tốc độ Uplink: 10 Gbps

Hệ 
thống/

tháng
02 12 - Hỗ trợ

9

Băng thông kết nối
Internet
- Hỗ trợ băng thông kết 
nối Internet tối đa 1.5 
Gbps
- Kết nối Internet trên 2 
đường truyền chạy song 
song và dự phòng

Hệ 
thống/

tháng
01 12

-
Hỗ trợ

10 Địa chỉ IP Cái 
tháng 27 12 - Hỗ trợ

5
Tường lửa ANTT
Bảo vệ ở mức Layer 4, 
cho phép ngăn chặn các

Hệ 
thống/ 2 12 3.333.333 80.000
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II Thuê hệ thống Server vận hành và lưu trữ phần mềm một cửa, 
dịch vụ công cấp huyện, xã 932.000

1

Máy chủ phân tải truy 
cập hệ thống Hành chính 
công toàn tỉnh:
Tên máy chủ: HAproxy2; 
CPU 8 core; RAM 16GB; 
HDD 50GB; 01 Địa chỉ IP
public

Thiết 
bị/tháng 1 12 5.250.000 63.000

2

Máy chủ lưu trữ, sao lưu 
dữ liệu hệ thống phần 
mềm HCC cấp huyện, 
xã:
Tên máy chủ: Server BK2; 
CPU 2 core; RAM 4GB; 
HDD 4TB; 01 Địa chỉ IP
local

Thiết 
bị/tháng 1 12 6.583.333 79.000

3

Máy chủ ứng dụng hoạt 
động phần mềm Hành 
chính công, một cửa 18 
đơn vị huyện, thị, thành 
phố trực thuộc tỉnh 
Quảng Nam:
Tên máy chủ: Server APP; 
CPU 4 core; RAM 8GB; 
HDD 100GB; 01 Địa chỉ
IP local

Thiết 
bị/tháng 3 12 3.666.667 132.000

4

Máy chủ Cơ sở dữ liệu 
hoạt động phần mềm 
Hành chính công, một 
cửa 18 đơn vị huyện, thị, 
thành phố trực thuộc 
tỉnh Quảng Nam:
Tên máy chủ: Server DB; 
CPU 8 core; RAM 16GB; 
HDD 500GB; 01 Địa chỉ
IP local

Thiết 
bị/tháng 3 12 7.333.333 264.000

5

Máy chủ ứng dụng hoạt 
động phần mềm Hành 
chính công, một cửa cho 
244 đơn vị cấp xã toàn 
tỉnh
Tên máy chủ: Server APP; 
CPU 4 core; RAM 8GB; 
HDD 100GB; 01 Địa chỉ
IP local

Thiết 
bị/tháng 3 12 3.583.333 129.000
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6

Máy chủ Cơ sở dữ liệu 
hoạt động phần mềm 
Hành chính công, một 
cửa cho 244 đơn vị cấp 
xã trực thuộc thành phố 
Tam Kỳ, Hội An, thị xã 
Điện Bàn:
Tên máy chủ: Server DB; 
CPU 8 core; RAM 16GB; 
HDD 500GB; 01 Địa chỉ
IP local

Thiết 
bị/tháng 3 12 7.361.111 265.000

Tổng cộng giá trị đã bao gồm thuế GTGT (I+II): 1.816.000

(Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm mười sáu triệu đồng.)



Phụ lục II
Thuê đường truyền Dịch vụ Mega Wan,

Metronet nội tỉnh - Leadsedline - hội nghị truyền hình
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2021

 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT Nội dung Tốc độ 
cổng/
kênh 
(Mbps)

Số 
tháng/ 
năm

Số
kênh

Đơn giá
(đồng)

Thành tiền 
(1000 đồng)

1 Dịch vụ MegaWan nội tỉnh
10 12 10 1.000.000 120.000

2 Dịch vụ MegaWan nội tỉnh
20 12 49 2.166.667 1.274.000

3 Dịch vụ MegaWan nội tỉnh 50 12 1 4.750.000 57.000

4 Dịch vụ Metronet nội tỉnh 200 12 1 27.500.000 330.000

5 Leadsedline
TN: 300
Mbps/ 6 

Mbps Qte
12 1 17.583.333 211.000

12Mbps - 
FE

12 1 1.333.333 16.000.000
6 Đường truyền hội nghị 

truyền hình
02Mbps - 

FE
12 20 250.000 60.000

38Mbps-FE 12 1 8.166.667 98.000
7 Đường truyền hội nghị 

truyền hình khối Đảng
02Mbps - 

FE
12 19 543.860 124.000

8

Đường truyền phục vụ Trung 
tâm điều hành thông minh 
Quảng Nam (IOC) 300Mbps 12 1 14.000.000 168.000

Tổng giá trị đã bao gồm thuế GTGT: 2.458.000

(Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm năm mươi tám triệu đồng)


